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GÓP Ý DỰ THẢO BỘ HƯỚNG DẪN 
ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TIÊN TIẾN 
I. VỀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN

	STT
	TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ
	ĐỒNG Ý HOẶC CÓ Ý KIẾN KHÁC

	1
	Quản trị nhà trường
	

	1.1
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường Cao đẳng
	Đồng ý


	1.2
	Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương
	Đồng ý



	2
	Ngành đào tạo và chương trình đào tạo 
	Đồng ý



	2.1
	Trên 75% ngành đào tạo có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng.
	Đồng ý



	
	100% ngành đào tạo có chương trình được tham vấn từ Doanh nghiệp.
	Đồng ý



	
	30% ngành đào tạo trọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu vực hoặc được các tổ chức Giáo dục các nước tiên tiến khu vực thừa nhận.
	Đồng ý



	2.2
	100% ngành được phép đào tạo từ 3 năm trở lên có quy mô trên 300 sinh viên.
	Đồng ý



	2.3
	100% chương trình đào tạo được tổ chức theo Học chế Tín chỉ
	Đồng ý



	2.4
	100% chương trình đào tạo được cập nhật và điều chỉnh theo chu kỳ 3 năm/1 lần
	Đồng ý



	3
	Đội ngũ Giảng viên
	

	3.1
	Có đội ngũ giảng viên đúng quy định hiện hành.


	Đồng ý

	3.2
	Có giảng viên cơ hữu (các học phần cơ sở và chuyên ngành) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/sinh viên = 1/25.
	Đồng ý

	3.3a
	100% giảng viên có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ chuyên ngành trong đó có 4% đạt trình độ tiến sĩ
	Đồng ý

	3.3b
	100% có nghiệp vụ sư phạm.
	Đồng ý

	3.3c
	100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 30% đạt trình độ C2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	Đồng ý

	3.3d
	100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	Đồng ý

	3.3e
	100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin đạt trình độ Tin học IC3 (hoặc tương đương).
	Đồng ý

	4
	Sinh viên
	

	4.1a
	Đạt 75%  sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 6 tháng.
	Đồng ý

	4.1b
	Đạt 90% sinh viên các ngành  đào tạo trọng điểm tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 6 tháng.
	Đồng ý

	4.2a
	Kỹ năng chuyên môn đạt chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo.
	Đồng ý

	4.2b
	Năng lực ngoại ngữ: sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ B2 trong đó có 50% đạt trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu; 

Sinh viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 30% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	Đồng ý

	4.2c
	Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có chứng chỉ IC3 trở lên.
	Đồng ý

	4.2d
	Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời gian
	Đồng ý

	4.3
	Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống.
	Đồng ý

	4.4
	100% sinh viên tham gia hoạt động Văn – Thể – Mỹ, công tác xã hội.
	Đồng ý

	5
	Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
	

	5.1a
	Thư viện hoạt động với số lượt người/tháng = quy mô học sinh của trường
	Đồng ý

	5.1b
	Thư viện có sách, tạp chí chuyên ngành trong nước và ngoài nước
	Đồng ý

	5.1c
	Có Thư viện điện tử
	Đồng ý

	5.2
	Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của trường phục vụ cho đào tạo: 2 m2/học sinh
	Đồng ý

	5.3
	Có khu vực học sinh tự học


	Đồng ý

	5.4
	Có khu vực học sinh hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt
	Đồng ý

	5.5 
	Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, NC tương ứng ngành đào tạo theo quy định


	Đồng ý

	6
	Tài chính và quản lý tài chính
	

	6.1
	Ngân sách hoạt động của trường được huy động từ nhiều nguồn, được phân bố hợp lý và thực hiện công khai theo quy định bao gồm hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển.
	Đồng ý

	6.2
	Đảm bảo thực hiện kiểm toán hàng năm.
	Đồng ý

	7
	Hoạt động nghiên cứu khoa học
	

	7.1
	Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.
	Đồng ý

	7.2
	100% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 30% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường, 50% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt.
	Đồng ý

	7.3
	Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu.
	Đồng ý

	7.4
	Có ít nhất 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm
	Đồng ý

	7.5
	Có ít nhất 1 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm.
	Đồng ý

	7.6
	Có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu của sinh viên/khóa học.
	Đồng ý

	8
	Quan hệ hợp tác
	

	8.1
	Với địa phương nơi trường trú đóng
	Đồng ý

	8.2
	Với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước
	Đồng ý

	8.3
	Với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước
	Đồng ý


II. VỀ BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN
	STT
	TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ
	Tên minh chứng
(văn bản, hình ảnh, …)
	Góp ý bổ sung hoặc giảm bớt minh chứng

	1
	Quản trị nhà trường
	
	

	1.1
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo   dục và Đào tạo đối với trường Cao đẳng
	· Chứng nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL theo QĐ của Bộ GD-ĐT với trường cao đẳng;

· Công khai báo cáo tự đánh giá trường;

· Công khai kết quả đạt chuẩn KĐCL theo QĐ của Bộ GD-ĐT với trường trên website.
	Không có ý kiến

	1.2
	Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương
	· Chứng nhận đạt hệ thống Quản lý chất lượng toàn đơn vị theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

· Hệ thống quy trình biểu mẫu vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

· Công khai kết quả đạt hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
	Không có ý kiến

	2
	Ngành đào tạo và chương trình đào tạo
	
	

	2.1
	Trên 75% ngành đào tạo có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng; 100% ngành đào tạo có chương trình được tham vấn từ doanh nghiệp; trong đó 30% ngành đào tạo trọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu vực ASEAN, quốc tế hoặc được các tổ chức giáo dục các nước tiên tiến khu vực ASEAN, quốc tế thừa nhận
	
	Không có ý kiến

	2.2
	100% ngành được phép đào tạo từ 3 năm trở lên có quy mô trên 300 sinh viên
	
	Không có ý kiến

	2.3
	100% chương trình đào tạo được tổ chức theo Học chế Tín chỉ
	
	Không có ý kiến

	2.4
	100% chương trình đào tạo được cập nhật và điều chỉnh theo chu kỳ 3 năm/1 lần
	
	Không có ý kiến

	3
	Đội ngũ Giảng viên
	
	

	3.1
	Có đội ngũ giảng viên đúng quy định hiện hành
	
	Không có ý kiến

	3.2
	Có giảng viên cơ hữu (các học phần cơ sở và chuyên ngành) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/học sinh = 1/25
	
	Không có ý kiến

	3.3
	Trình độ đội ngũ giảng viên đảm bảo:
	
	Không có ý kiến

	
	a) 100% giảng viên có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ chuyên ngành trong đó có 4% đạt trình độ tiến sĩ
	
	Không có ý kiến

	
	b) 100% có nghiệp vụ sư phạm
	
	Không có ý kiến

	
	c) 100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 30% đạt trình độ C2 theo khung tham chiêu Châu Âu
	
	Không có ý kiến

	
	d) 100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiêu Châu Âu
	
	Không có ý kiến

	
	e) 100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin có chứng chỉ Tin học IC3 (hoặc tương đương).
	
	Không có ý kiến

	4
	Sinh viên
	
	

	4.1
	Đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp:

a) Đạt 75% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 6 tháng

b) Đạt 90% sinh viên các ngành đào tạo trọng điểm tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành trong 6 tháng
	
	Không có ý kiến

	4.2
	Đảm bảo năng lực sau tốt nghiệp:
	
	Không có ý kiến

	
	a) Kỹ năng chuyên môn: đạt chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo
	
	Không có ý kiến

	
	b) Năng lực ngoại ngữ: sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ B2 trong đó có 50% đạt trình độ C1 theo khung tham chiêu Châu Âu; sinh viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 30% đạt trình độ B2 theo khung tham chiêu Châu Âu
	
	Không có ý kiến

	
	c) Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có chứng chỉ IC3 trở lên
	
	Không có ý kiến

	
	d) Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời gian
	
	Không có ý kiến

	4.3
	Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống
	
	Không có ý kiến

	4.4
	100% sinh viên tham gia hoạt động Văn - Thể - Mỹ, công tác xã hội
	
	Không có ý kiến

	5
	Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
	
	

	5.1
	Thư viện: 

a) Hoạt động với số lượt người/tháng nhiều hơn quy mô sinh viên của trường;

b) Có sách, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước;

c) Có Thư viện điện tử.
	
	Không có ý kiến

	5.2
	Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của trường phục vụ cho đào tạo: 2m2/sinh viên.
	
	Không có ý kiến

	5.3
	Có khu vực sinh viên tự học
	
	Không có ý kiến

	5.4
	Có khu vực sinh viên hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt
	
	Không có ý kiến

	5.5
	Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu tương ứng ngành đào tạo theo quy định
	
	Không có ý kiến

	6
	Tài chính và quản lý tài chính
	
	

	6.1
	Ngân sách hoạt động của trường được huy động từ nhiều nguồn, được phân bổ hợp lý và thực hiện công khai theo quy định bao gồm hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển.
	
	Không có ý kiến

	6.2
	Đảm bảo thực hiện kiểm toán hàng năm
	
	Không có ý kiến

	7
	Hoạt động nghiên cứu khoa học
	
	

	7.1
	Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên.
	
	Không có ý kiến

	7.2
	100% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 30% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường, 50% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt.
	
	Không có ý kiến

	7.3
	Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu
	
	Không có ý kiến

	7.4
	Có ít nhất 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm
	
	Không có ý kiến

	7.5
	Có ít nhất 1 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm.
	
	Không có ý kiến

	7.6
	Có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu của sinh viên/khóa học.
	
	Không có ý kiến

	8
	Quan hệ hợp tác
	
	

	8.1
	Với địa phương nơi trường trú đóng
	
	Không có ý kiến

	8.2
	Với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước
	
	Không có ý kiến

	8.3
	Với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước
	
	Không có ý kiến
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